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DANH SÁCH ĐỘI THI ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÒNG LOẠI
Cuộc thi Sáng tạo Robotics tỉnh Hưng Yên lần thứ I, năm 2026

Bảng thi Số đội Số thí sinh Tình trạng Ghi chú
Bảng R1: Cấp Tiểu học 9 16 Đủ điều kiện
Bảng R2: Cấp THCS 9 16 Đủ điều kiện
Tổng cộng 18 32

Ghi chú: File tra cứu chỉ công bố thông tin cấp đội; không công khai email, số điện thoại và ngày sinh.
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STT Khu vực đăng ký Bảng thi đăng ký Tên đội Người hướng dẫn Họ và Tên thành viên thứ 1 Trường học/Trung tâm của thành viên thứ 1 Họ và Tên thành viên thứ 2 Trường học/Trung tâm của thành viên thứ 2
1 Phường Trần Lãm Bảng R1: Cấp Tiểu học Việt Lab Hưng Yên 01 Trương Nguyễn Thành Công Nguyễn Như Trung Marie Curie Thái Bình
2 Phường Trần Lãm Bảng R1: Cấp Tiểu học VietlabHY8 Phạm Minh Thành Vũ Đức Trí Trường Marie Curie Phạm Ngọc Minh Khôi Tiểu học Lê Hồng Phong
3 Xã Đông Hưng Bảng R1: Cấp Tiểu học VietlabHY6 Phạm Minh Thành Hoàng Minh Hùng Tiểu học Lê Hồng Phong Thạch Minh Phúc Tiểu học Lê Hồng Phong
4 Xã Quang Hưng Bảng R1: Cấp Tiểu học THTCK5T1 Nguyễn Thái Hải Phạm Nguyễn Thành Trung Tiểu học Trần Cao Nguyễn Trung Kiên Tiểu học Trần Cao
5 Xã Quang Hưng Bảng R1: Cấp Tiểu học Tiểu học Trần Cao 1 Nguyễn Thái Hải Phan Việt Cường Tiểu học Trần Cao Nguyễn Nhật Huy Tiểu học Trần Cao
6 Xã Quang Hưng Bảng R1: Cấp Tiểu học THTCK5T4 Nguyễn Thái Hải Lê Bảo Long Tiểu học Trần Cao Phạm Trần Việt Anh Tiểu học Trần Cao
7 Xã Quang Hưng Bảng R1: Cấp Tiểu học Tiểu học Trần Cao 2 Nguyễn Thái Hải Trần Bình Minh Tiểu học Trần Cao Nguyễn Xuân Giáp Tiểu học Trần Cao
8 Xã Tiên Tiến Bảng R1: Cấp Tiểu học Đình Cao Nguyễn Xuân Bắc Doãn Duy Anh Tiểu học Đình Cao Nguyễn Thảo Vy Tiểu học Tống Phan
9 Xã Yên Mỹ Bảng R1: Cấp Tiểu học Đức Lương Đào Thị Ngọc Quỳnh Phan Đức Lương Tiểu học Tân Lập

1 Phường Phố Hiến Bảng R2: Cấp THCS THCS Nguyễn Tất Thành Nguyễn Xuân Bắc Phạm Minh Trí THCS Nguyễn Tất Thành Nguyễn Hồng Triển THCS Nguyễn Tất Thành
2 Phường Phố Hiến Bảng R2: Cấp THCS Việt Lab Hưng Yên 01 Trương Nguyễn Thành Công Lại Huy Hoàng Trường THCS Kỳ Bá Lại Đức Hoàng Trường THCS Kỳ Bá
3 Phường Phố Hiến Bảng R2: Cấp THCS Việt Lab Hưng Yên 02 Trương Nguyễn Thành Công Đoàn Gia Khang Trường THCS Lương Thế Vinh Đoàn Nghiêm Bảo Trường THCS Lương Thế Vinh
4 Phường Phố Hiến Bảng R2: Cấp THCS VietLab Hưng Yên 03 Trương Nguyễn Thành Công Đào Xuân Tiến Trường THCS Trung An Bùi Duy Vinh Trường THCS Lương Thế Vinh
5 Phường Phố Hiến Bảng R2: Cấp THCS Viet Lab Hưng Yên 04 Trương Nguyễn Thành Công Phan Anh Duy THCS Kỳ Bá Đặng Bảo Nguyên THCS Kỳ Bá
6 Xã Phụng Công Bảng R2: Cấp THCS NightOuwl Nghiêm Xuân Vượng Vương Đức Minh Phổ thông liên cấp Edison
7 Xã Phụng Công Bảng R2: Cấp THCS EDS_No Name Nghiêm Xuân Vượng Đỗ Gia Chấn Phổ thông liên cấp Edison Đỗ Nguyễn Việt Dũng Phổ thông liên cấp Edison
8 Xã Phụng Công Bảng R2: Cấp THCS Robocon 01 Nghiêm Xuân Vượng Lê Văn Minh Phổ thông liên cấp Edison Nghiêm Hà An Phổ thông liên cấp Edison
9 Xã Văn Giang Bảng R2: Cấp THCS WonderGara Nghiêm Xuân Vượng Nghiêm Hà An Phổ thông liên cấp Edison


